	UBND HUYỆN KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 8

Thời gian làm bài: 120 phút

 (Đề thi gồm: 05 câu, 01 trang)


Câu 1: (2.5 điểm) 
Cho các địa điểm: Sydney (151012’Đ; 33051’N), Washington (77002’T; 38053’B), Lahabana (83023’T; 23008’B) và Hà Nội (105051’Đ; 21001’B). 


a) Tính múi giờ và giờ của các địa điểm trên khi biết ở múi giờ gốc là 13 giờ ngày 13/12/2017.

b) Trong các địa điểm trên, địa điểm nào trong năm có ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất (Mặt Trời lên thiên đỉnh). Vì sao?

Câu 2: (1.0  điểm)
Giải thích về sự hình thành đai áp cao chí tuyến. 
Câu 3: (2.0  điểm )  
Dựa vào át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, cho biết: Địa hình và khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm sông ngòi nước ta.

Câu 4: (2.0  điểm)
Em hiểu hiện tượng Phơn là gì? Bằng kiến thức hãy phân tích hiện tượng Phơn ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Câu 5: (2.5  điểm) Cho bảng số liệu:
Lượng mưa và lượng dòng chảy của lưu vực sông Gianh.
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	50,7
	34,9
	47,2
	66,0
	104,7
	170,0
	136,1
	209,5
	530,1
	582,0
	231,0
	67,9

	Lưu lượng (m3/s)
	27,7
	19,3
	17,5
	10,7
	28,7
	36,7
	40,6
	58,4
	185,0
	178,0
	94,1
	43,7


Dựa vào bảng số liệu trên hãy:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Gianh

b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại lưu vực sông theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.
                                           ------------ hết-----------
( Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài)
Họ tên học sinh:………………………..........................……………Số báo danh:………………

Chữ kí giám thị 1: ……………...............……… Chữ kí giám thị 2:…………............……………
	UBND HUYỆN KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 8

Thời gian làm bài: 120 phút

 (Hướng dẫn  gồm: 05 câu, 02 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 
(2,5 điểm)

	Trả lời

a. 

Địa điểm

Sydney

Washington

Lahabana

Hà Nội

Múi giờ
10
19
18
7
Giờ

23

8

7
20

Điểm
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

a. 

b. 

- Hà Nội và Lahabana có Mặt Trời lên thiên đỉnh…

- Vì đây là hai địa điểm nằm trong khu vực nội chí tuyến… Chỉ có những nơi nằm giữa hai đường chí tuyến mới có Mặt Trời lên thiên đỉnh…
	0.5


	Câu 2

(1 điểm)


	- Ở xích đạo quanh năm nóng, không khí giãn nở bốc lên cao tỏa sang hai bên..., đến khu vực 300 B-N thì nén xuống hình thành áp cao chí tuyến.
- Khối không khí bốc lên từ khoảng 600B-N, tỏa về phía xích đạo, đến khu vực 300 B-N thì nén xuống, góp phần hình thành áp cao chí tuyến (áp cao động lực).
	0.5
0.5

	Câu 3 

( 2điểm)

	- Địa hình 3/4 là đồi núi kết hợp với lãnh thổ hẹp ngang nên sông ngòi nước ta có đặc điểm: ngắn và dốc.

- Địa hình có hướng nghiêng chính là cao ở phía nội địa (TB) thấp dần về phía biển (ĐN) nên sông ngòi nước ta chủ yếu chảy từ nội địa ra biển.

- Địa hình có 2 hướng chính: TB-ĐN và vòng cung nên sông ngòi cũng chảy theo 2 hướng chính là:

+ TB-ĐN: Sông Hồng, sông Cửu Long,...

+ Vòng cung: Sông Gâm, sông Cầu....

- Khí hậu có 2 mùa rõ rệt nên sông ngòi cũng chia 2 mùa: Mùa lũ trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô.

- Lượng mưa trên lãnh thổ nước ta lớn lại chủ yếu là mưa rào, tập trung theo mùa nên sông có hàm lượng phù sa lớn.

- Nước ta có lượng mưa lớn nên mạng lưới sông ngòi dày đặc với trên 2360 con sông dài > 10 km
	0.25
0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

	Câu 4

(2điểm)


	* Fơn là hiện tượng dị biệt của khí hậu, đặc tính khô nóng và mang tính khu vực, phạm vi nhỏ lẻ. Là hiện tượng được sinh ra do hệ quả của địa hình...
* Hiện tượng fơn ở khu vực BTB:  
Khi gió mùa Tây Nam thổi tới bị dãy Trường Sơn Bắc chặn lại, không khí ẩm bị đẩy lên cao (trung bình lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0,60C). Nhiệt độ hạ, hơi nước ngưng tụ, hình thành mây và mưa rơi bên sườn đón gió (sườn tây).

Không khí vượt sang sườn khuất gió, hơi nước đã giảm nhiều, nhiệt độ tăng lên theo tiêu chuẩn không khí khô xuống núi trung bình 100m tăng 10C nên sườn khuất gió có gió khô và rất nóng.
	0.5
1.0

0.5

	Câu 5

(2điểm)
	a. Vẽ 2 biểu đồ cột kết hợp đường: chính xác, khoa học, thẩm mĩ, có tên biểu đồ, chú giải ( thiếu 1 yếu tố trừ 0,25đ)

- Biểu đồ cột (lượng mưa), đường(lưu lượng)

- Trục tung thể hiện lượng mưa (mm), và lưu lượng (m3/s)
- Trục hoành thể hiện các tháng trong năm. 

b. Tính thời gian và độ dài (số tháng)  của mùa mưa và mùa lũ tại lưu vực sông theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

+ Giá trị trung bình lượng mưa tháng: 186 mm

+ Giá trị trung bình lưu lượng tháng: 61,7 m3/s
	1.5
0.5


..................................……..Hết……………............................
